
STT SBD GT Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Điện thoại Email Ngành Ưu tiên Ngoại ngữ Điểm thi

1 TS301001 Lê Quỳnh Anh Nữ 03/10/1994 Hà Nội Kinh 0978124824 anhlq0310@gmail.com Luật hiến pháp và Luật HC Tiếng Anh
2 TS301002 Nguyễn Việt Bách Nam 03/04/1997 Hà Nội Kinh 0355796434 vietbach34@gmail.com Luật hiến pháp và Luật HC Tiếng Anh
3 TS301003 Nguyễn Đức Dân Nam 08/04/1990 Thái Bình Kinh 0979030430 ducdantb@gmail.com Luật hiến pháp và Luật HC Tiếng Anh
4 TS301004 Tô Vũ Cao Kỳ Nam 17/01/1999 Thái Bình Kinh 0978301998 Kyjoe1701@gmail.com Luật hiến pháp và Luật HC Tiếng Anh
5 TS301005 Cao Thị Thanh Mai Nữ 02/09/1989 Nghệ An Kinh 0973179608 caothanhmai.hlu2008@gmail.com Luật hiến pháp và Luật HC Tiếng Anh
6 TS301006 Nguyễn Thị Hương Nguyên Nữ 17/11/1996 Hải Phòng Kinh 0866548564 nthnguyen3005@gmail.com Luật hiến pháp và Luật HC Tiếng Anh

7 TS301007 Nguyễn Ngọc Ngà Nữ 29/08/1994 Thanh Hóa Kinh 0989317805 ngann410@gmail.com Luật hiến pháp và Luật HC Tiếng Anh
8 TS301008 Đinh Thị Quỳnh Nữ 22/09/1988 Hà Nội Kinh 0911155369 dtquynh.ictu@gmail.com Luật hiến pháp và Luật HC Tiếng Anh
9 TS301009 Trần Thị Thùy Nữ 21/01/1999 VĩNH PHúC Kinh 0364300816 thuytran.hvta@gmail.com Luật hiến pháp và Luật HC Tiếng Anh

10 TS301010 Phạm Thành Trung Nam 29/04/1996 Hải Phòng Kinh 0838995236 phamthanhtrung294@gmail.com Luật hiến pháp và Luật HC Tiếng Anh
11 TS301011 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 23/06/1997 Hòa Bình Kinh 0888823866 bennguyen2306@gmail.com Luật Dân sự và TTDS Tiếng Anh
12 TS301012 Nguyễn Hải Dương Nam 14/01/1996 Hà Nội Kinh 0396455568 duong14196@gmail.com Luật Dân sự và TTDS Tiếng Anh

13 TS301013 Nguyễn Thị Dương Nữ 28/07/1991 Nam Định Kinh 0352355512 nguyenthiduong.hlu@gmail.com Luật Dân sự và TTDS Tiếng Anh
14 TS301014 Phạm Thị Thu Huyền Nữ 02/09/1997 Thái Bình Kinh 0961327297 ptt.huyen29@gmail.com Luật Dân sự và TTDS Tiếng Anh
15 TS301015 Vũ Trần Hoàng Lâm Nam 28/09/1999 Hà Nam Kinh 0915223023 vutranhoanglam2809@gmail.com Luật Dân sự và TTDS Tiếng Anh
16 TS301016 Lữ Thị Mai Nữ 19/05/1988 Thanh Hóa Kinh 0972618688 lumai.89@gmail.com Luật Dân sự và TTDS Tiếng Anh
17 TS301017 Chu Hữu Phái Nam 07/10/1991 Hà Nội Kinh 0989136891 taitamtinh.ndpm@gmail.com Luật Dân sự và TTDS Tiếng Anh
18 TS301018 Nguyễn Hồng Thơ Nữ 19/08/1993 Hải Dương Kinh 0982312671 hongthonguyenhlu@gmail.com Luật Dân sự và TTDS Tiếng Anh
19 TS301019 Trần Minh Tuấn Nam 24/12/1993 Thái Bình Kinh 0945457768 lstuantpa@gmail.com Luật Dân sự và TTDS Tiếng Anh

20 TS301020 Lê Khuất Minh Châu Nữ 23/11/1999 Hà NộI Kinh 0966952510 lekhuatminhchau2311@gmail.com Luật Hình sự và TTHS Tiếng Anh
21 TS301021 Phạm Thị Thùy Linh Nữ 23/06/1999 Ninh Bình Kinh 0392189303 Linhnb2306@gmail.com Luật Hình sự và TTHS Tiếng Anh
22 TS301022 Nguyễn Ngọc Thảo Nữ 21/11/1997 Thái Bình Kinh 0385366240 thaonguyen4029@gmail.com Luật Hình sự và TTHS Tiếng Anh
23 TS301023 Nguyễn Đức Thịnh Nam 27/07/1997 Hải Phòng Kinh 0762371111 thinhnd1111@gmail.com Luật Hình sự và TTHS Tiếng Anh
24 TS301024 Lê Anh Tuấn Nam 10/12/1994 Nghệ An Kinh 0345344643 vks..letuan@gmail.com Luật Hình sự và TTHS Tiếng Anh
25 TS301025 Hoàng Anh Tú Nam 04/03/1996 Nam Định Kinh 0369040396 tutomplus96@gmail.com Luật Hình sự và TTHS Tiếng Anh
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DANH SÁCH PHÒNG THI 001 - TIẾNG ANH - CAO HỌC KHÓA 30 ĐỢT 1 NĂM 2022

Họ và tên
CA 1:  Có mặt 6h45' - Thi 7h15'

CA 2: Có mặt 8h15' - Thi 8h45'

CA 3: Có mặt 10h15' - Thi 10h45'

CA 4: Có mặt 13h30' - Thi 14h00'


